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QUYẾT ĐỊNH
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BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét kết quả phiên họp của các hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện năm 2011 gồm 122 đề tài trong danh mục kèm theo. 
Điều 2: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011. Danh mục đề tài, thông báo tuyển chọn đăng trên Báo Giáo dục và Thời đại và trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr.TT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu: VT, KHCNMT
	KT. BỘ TRƯỞNG
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DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2011
ĐƯA RA TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN


(Theo Quyết định số 2155 /QĐ- BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		Số TT

		Tên đề tài

		Định hướng mục tiêu

		Dự kiến kết quả, sản phẩm



		1. 

		Nghiên cứu thiết kế công nghệ và chế tạo thiết bị dập-lăn ép điều khiển số để tạo hình các biên dạng profile bậc 2 và bậc 3 của vỏ tàu thủy.




		Chế tạo được thiết bị dập-lăn ép điều khiển số để tạo hình các biên dạng profile bậc 2 và bậc 3  của vỏ tàu thủy tải trọng đến 50.000 Tấn




		· Qui trình công nghệ dập cục bộ vỏ tàu thủy có chiều dày từ 8-30mm


· Bộ hồ sơ thiết kế công nghệ và chế tạo thiết bị máy ép thủy lực có khung, bàn máy di trượt


· Thiết bị dập – lăn ép điều khiển số.


· Chuyển giao công nghệ cho các nhà máy đóng tàu 


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		2. 

		Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu đa mao quản kích thước nanomet cho xử lý các chất độc hữu cơ.




		· Chế tạo được vật liệu có kích thước lỗ xốp 0,7-1,3nm có khả năng hấp phụ tốt các chất độc hữu cơ đơn vòng benzen.


· Chế tạo được vật liệu có kích thước lỗ xốp 1,3-5,0nm có khả năng hấp phụ tốt các chất độc hữu cơ đa vòng benzen ngưng tụ.


· Chế tạo được hệ vật liệu đa mao quản có độ rắn và kích thước phù hợp từ các vật liệu có kích thước lỗ xốp khác nhau đạt yêu cầu đưa vào xử lý đồng thời các chất độc hữu cơ đơn vòng và đa vòng benzen ngưng tụ trong nước thải công nghiệp.




		· Qui trình công nghệ chế tạo

· Chất hấp phụ đa mao quản dạng bột cho xử lý các chất độc hữu cơ đơn vòng và đa vòng benzen ngưng tụ: Kích thước hạt 500-1.000nm, kích thước lỗ xốp 0,7-5,0nm, bề mặt riêng 260-320m2/g, độ hấp phụ các chất độc hại ≥ 25%, độ bền nhiệt ≥ 550oC.


· Chất hấp phụ đa mao quản dạng hạt cho xử lý các chất độc hữu cơ đơn vòng và đa vòng benzen ngưng tụ: Kích thước hạt 1,5-2,5mm, kích thước lỗ xốp 0,7-5,0nm, bề mặt riêng 230-300m2/g, độ hấp phụ các chất độc hại ≥ 22%, độ bền nhiệt ≥ 500oC


·  Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật trong ứng dụng xử lý nước thải


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		3. 

		Nghiên cứu công nghệ tạo màng phủ vô định hình hệ NiMBP (M=Co, Cu, W..) thân thiện môi trường thay thế lớp mạ Cr (VI) ứng dụng cho các doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ tại Việt Nam

		· Chế tạo được màng phủ vô định hình hệ NiMBP (M=Co, Cu, W..) bằng phương pháp điện hóa có khả năng chịu ma sát, mài mòn và chống ăn mòn cao nhằm thay thế cho lớp mạ Cr(VI) gây ô nhiễm môi trường. 



		- Qui trình công nghệ chế tạo màng phủ vô định hình hệ NiMBP (M=Co, Cu, W..) thân thiện môi trường, đạt tiêu chuẩn cao hơn các phương pháp thông thường 


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		4. 

		Nghiên cứu đánh giá trữ lượng và đề xuất giải pháp hữu hiệu trong khai thác than có tính tự cháy tại một số mỏ hầm lò ở Việt Nam

		-  Đánh giá trữ lượng than có tính tự cháy ở Việt Nam và đề xuất được các giải pháp hữu hiệu trong khai thác, sử  dụng hợp lý nguồn tài nguyên than tự cháy tại một số mỏ than hầm lò ở Việt Nam

		- Dự báo trữ lượng than có tính tự cháy ở Việt Nam, đánh giá hiện trạng công nghệ khai thác than có tính tự cháy ở các mỏ than có tính tự cháy ở Việt Nam;


- Các giải pháp hữu hiệu trong khai thác và sử dụng tài nguyên than có tính tự cháy đã được dự báo ở Việt Nam;


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		5. 

		Nghiên cứu, xây dựng các dấu hiệu tìm kiếm - đánh giá nguyên liệu khoáng Vermiculit ở Việt Nam. 




		Thiết lập được các dấu hiệu tìm kiếm - đánh giá cho từng kiểu mỏ Vermiculit ở Việt Nam phục vụ công tác tìm kiếm –thăm dò đạt hiệu quả cao.

		- Bảng phân loại các kiểu mỏ Vermiculit ở Việt Nam.


- Hệ thống các dấu hiệu tìm kiếm -đánh giá các kiểu mỏ Vermiculit ở Việt Nam.


- Bản đồ phân vùng triển vọng Vermiculit cho một số vùng điển hình, tỷ lệ 1/50.000.


- Cơ sở dữ liệu số về  các kiểu mỏ Vermiculit ở Việt Nam.


 Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		6. 

		Nghiên cứu hiện tượng xói lở, bồi tụ bờ sông và đề xuất giải pháp xử lý thích hợp ở khu vực Trung Trung Bộ.

		Xác định được nguyên nhân, cơ chế gây ra xói lở và bồi tụ bờ sông, đề xuất các giải pháp phòng chống thích hợp nhằm khai thác hợp lý và bảo vệ môi trường địa chất thung lũng sông vùng Trung Trung Bộ.

		- Báo cáo hiện trạng, nguyên nhân, cơ chế gây ra xói lở và bồi tụ bờ sông và các giải pháp xử lý thích hợp.


- Kết quả đánh giá hiện tượng xói lở và bồi tụ ở đoạn sông cụ thể  vùng Trung Trung Bộ, thiết kế giải pháp công nghệ xử lý.


- Các bản đồ, sơ đồ dự báo xói lở và bồi tụ bờ sông khu vực nghiên cứu.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		7. 

		Nghiên cứu đốt khí Biogas trong các lò dầu truyền nhiệt




		Xây dựng được qui trình công nghệ và thiết bị đốt khí Biogas trong các lò dầu truyền nhiệt phù hợp với điều kiện của Việt Nam, mang lại hiệu quả kinh tế cao và đảm bảo độ an toàn tuyệt đối.

		- Qui trình công nghệ và thiết bị đốt khí 


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		8. 

		Nghiên cứu điều chế bột titan đioxit biến tính bởi Ytri, Neođim và ứng dụng trong phân huỷ quang một số hợp chất hữu cơ độc hại

		Xây dựng được qui trình điều chế vật liệu bột titan đioxit biến tính bằng các ion Ytri,  Neođim có hoạt tính xúc tác quang cao trong vùng ánh sáng nhìn thấy và khả năng ứng dụng trong lĩnh vc phân huỷ một số chất hữu cơ độc hại trong môi trường nước.

		· Quy trình công nghệ điều chế quy mô phòng thí nghiệm.


· Bột TiO2 biến tính bởi Ytri và Neođim có kích thước hạt bé, phân tán đồng đều và có hoạt tính quang xúc tác tốt và có khả năng ứng dụng  trong lĩnh vực phân hủy chất độc hại trong môi trường nước.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		9. 

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống sấy lạnh tầng sôi có bộ kháng khuẩn tác nhân sấy trung gian phục vụ  chế biến các loại thực phẩm cao cấp. 

		Chế tạo được thiết bị sấy lạnh tầng sôi có bộ kháng khuẩn tác nhân sấy trung gian thế hệ mới, hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng phục vụ các doanh nghiệp sản xuất, chế biến các sản phẩm thực phẩm cao cấp phục vụ cho xuất khẩu.

		· - Qui trình công nghệ chế tạo thiết bị  máy làm việc ổn định và tiết kiệm được năng lượng


· - Hệ thống thiết bị sấy 


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		10. 

		1. Nghiên cứu chế tạo máy đo màu kích thước 3 thành phần.

		Thiết kế, chế tạo máy  đo màu kích thích 3 thành phần  mạch điều khiển và lập trình vi điều khiển, giao tiếp với máy tính để xử lý kết quả.

		 Máy đo màu kích thích 3 thành phần phục vụ  giảng dạy thực hành tại các cơ sở đào tạo ngành in và truyền thông và các doanh nghiệp sản xuất in,  pha sơn, phối màu


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		11. 

		Chế tạo và nghiên cứu ứng dụng các hiệu ứng quang của vật liệu bán dẫn kích thước nanomet trong xử lý bảo vệ môi trường và vật liệu tiên tiến

		Đưa ra được chế độ công nghệ tối ưu và rẻ của bột TiO2  và bột TiO2 pha tạp V, N có kích thước 5- 10 nanomet, có vùng hấp thụ trong miền khả kiến, ứng dụng để xử lí các thành phần hữu cơ độc hại có trong nước thải của các nhà máy nhuộm, thực phẩm, các làng nghề, bệnh viện  


Chế tạo vật liệu bột và màng ZnS pha tạp Mn, (Al, Cu) có kích thước 3-8 nanomet, để chế tạo các vật liệu tiên tiến có ý nghĩa kinh tế cao như màn hình, kính quân sự, mực in siêu mịn, tem chống hàng giả…




		- Quy trình công nghệ để thu được vật liệu huỳnh quang nền ZnS với kích thước cỡ 5nm. Chế tạo cho cty điện tử Sao Mai- Bộ QP 100g bột nano ZnS:Al.Cu (kích thước hạt 5nm, vùng ánh sáng xanh) để sử dụng cho kính quân sự; 100g bột nano ZnS:Mn (kích thước hạt 5nm, ánh sáng cam) để thử nghiệm cho mực in siêu mịn.


- Quy trình chế tạo cấu trúc đa lớp điện phát quang chứa nền ZnS, có hiệu ứng rõ rệt.


- Qui trình công nghệ để thu được các hạt TiO2 pha tạp, có kích thước 5- 10 nanomet, có khả năng quang xúc tác cao tại vùng khả kiến. 


- Chế tạo cho công ty Vitek- Hà nội 100g TiO2:V và 100g TiO2:N để xử lý các hợp chất hữu cơ độc hại trong nước thải và khí thải. 


- Xây dựng chương trình mô phỏng cho bài toán vật lý liên quan. 


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		12. 

		Nghiên cứu vật liệu lưỡng chức năng xúc tác - hấp phụ MeOx/THT (MeOx: oxit kim loại chuyển tiếp; THT: than hoạt tính)  ứng dụng để xử lý nước thải ô nhiễm phenol của các nhà máy lọc dầu Việt Nam

		Xây dựng quy trình tổng hợp vật liệu lưỡng chức năng xúc tác – hấp phụ trên cơ sở than hoạt tính và các oxit kim loại chuyển tiếp, xác định khả năng hấp phụ, hoàn nguyên của vật liệu xúc tác hấp phụ MeOx/than hoạt tính ở qui mô phòng thí nghiệm và qui mô thực tế công nghiệp. Tìm phương pháp hoàn nguyên vật liệu xúc tác – hấp phụ đã hấp phụ bão hòa phenol đạt hai tiêu chuẩn sau :


· Dung lượng hấp phụ sau hoàn nguyên đạt xấp xỉ 90% dung lượng ban đầu.


· Số lần hoàn nguyên càng cao càng tốt.

		- Xây dựng được qui trình công nghệ chế tạo  và  có được vật liệu xúc tác - hấp phụ MeOx/THT (80 – 100kg/mẻ) ứng dụng để xử lý nước thải ô nhiễm phenol của các nhà máy lọc dầu Việt Nam


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		13. 

		Nghiên cứu chế tạo sơn lót từ polyme dẫn có khả năng ức chế ăn mòn cao và hấp thụ sóng điện từ




		Chế tạo được một số loại sơn lót có khả năng ức chế ăn mòn cao và hấp thụ sóng điện từ 



		- Qui trình công nghệ chế tạo sơn lót


 - Có được 10 mẫu sơn lót chế tạo trên nền kim loại (thép, kẽm, nhôm) vừa có khả năng ức chế chống ăn mòn, vừa có khả năng hấp thụ sóng điện từ 


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                    - Công bố bài báo khoa học



		14. 

		Nghiên cứu ứng dụng phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với các axit cacboxylic làm chế phẩm tạo màu trang trí cho gốm sứ

		- Điều chế được chế phẩm tạo màu trang trí cho gạch ốp lát theo công nghệ in lưới và cho đồ gốm sứ bằng phương pháp in đề can từ phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với các axit hữu cơ có chất lượng tương đương chế phẩm nhập ngoại 

		- Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm màu thấm tan tạo màu trang trí cho gạch ốp lát theo công nghệ in lưới. Các chế phẩm màu trên đạt các chỉ tiêu: Thấm sâu 1,5-2,5 mm; Phát màu đẹp; Giá thấp hơn nhập ngoại, Thích hợp cho công nghệ in lưới, cho sản xuất trên dây chuyền.


- Quy trình công nghệ sử dụng chế phẩm màu để  in đề can, tạo màu trang trí cho đồ gốm sứ.


- Sản phẩm thử bán công nghiệp gạch ốp lát được trang trí bằng chế phẩm thấm tan theo công nghệ in lưới


- Sản phẩm thử nghiệm đồ gốm sứ được trang trí theo phương pháp in đề can.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		15. 

		Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu siêu đàn hồi hệ Ti-Ni




		
 Chế tạo được hệ vật liệu siêu đàn hồi Ti-Ni trong các điều kiện công nghệ, thiết bị hiện có ở trong nước;


		- Qui trình công nghệ chế tạo vật liệu


- Vật liệu siêu đàn hồi
Sản phẩm khoa học: 01 bài báo quốc tế;  02 bài báo quốc gia 
- Sản phẩm đào tạo: Hướng dẫn 01 luận văn cao học 
- Sản phẩm ứng dụng: Kết quả nghiên cứu là vật liệu siêu đàn hồi hệ Ti-Ni dạng khối đặc (hoặc xốp) với các tính chất cơ – lý xác định;


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		16. 

		Nghiên cứu sản xuất bi nghiền cao nhôm phục vụ công nghiệp sản xuất vật liệu gốm sứ trong điều kiện Việt Nam.




		Đề xuất được phương pháp và công nghệ sản xuất bi cao nhôm từ những nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam để từ đó sản xuất thử tiến tới xây dựng nhà máy sản xuất bi cao nhôm ở Việt Nam. 

		- Quy trình công nghệ sản xuẩt bi cao nhôm.
- 05 tấn bi cao nhôm đưa vào ứng dụng thực tế.
 Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học      



		17. 

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị dò kim loại trong sản phẩm thủy hải sản phục vụ xuất khẩu

		Chế tạo được thiết bị dò kim loại bị nhiễm trong sản phẩm thủy hải sản thay thế thiết bị nhập ngoại




		- Qui trình công nghệ chế tạo và một thiết bị dò kim loại có độ chính xác cao  


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		18. 

		Nghiên cứu xói cục bộ ở nhóm cọc của trụ cầu bệ cao

		Xác định được cơ chế xói, dự đoán chiều sâu, phạm vi xói ở nhóm cọc   của trụ cầu bệ cao và giải pháp chống xói




		- Mô hình tính xói cho nhóm cọc và giải pháp chống xói được kiểm nghiệm trong thực tế.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		19. 

		Nghiên cứu các phương pháp xây dựng mô hình và thí nghiệm xác định ứng xử chịu động đất của một số dạng công trình xây dựng – áp dụng cho kết cấu trụ cầu

		Đề xuất được các phương pháp xây dựng mô hình và thí nghiệm xác định ứng xử chịu tải trọng động đất của một số dạng công trình xây dựng và áp dụng trực tiếp cho một số dạng trụ cầu 




		- Đề xuất được phương pháp xây dựng mô hình và chỉ dẫn thí nghiệm xác định ứng xử của kết cấu chịu động đất. 


- Kết quả thí nghiệm cho một số dạng trụ cầu có thể áp dụng trực tiếp cho tính toán và thiết kế thực tế.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		20. 

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo, ghi tốc độ và một số tham số vận hành cho đầu máy xe lửa (thử nghiệm lắp đặt trên đầu máy D14E)

		Chế tạo được hệ thống đo ghi hiển thị tốc độ và tham số đầu máy diesel phù hợp với yêu cầu hiện đại hoá và với điều kiện vận dụng trong ngành đường sắt nước ta 




		- Quy trình công nghệ chế tạo thiết bị đo


- Hệ thống thiết bị  được chế tạo hoàn chỉnh trên băng thử tại phòng thí nghiệm và được lắp đặt trên  đầu máy D14E.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		21. 

		Nghiên cứu, tính toán thiết kế bộ công tác của máy khoan cọc nhồi lắp trên cần trục bánh xích

		Chế tạo được bộ công tác của máy khoan cọc nhồi với giá thành rẻ bằng 1/3 thiết bị ngoại nhập với tính năng và chất lượng tương đương




		- Các quy trình chế tạo bộ công tác và quy trình sử dụng vận hành máy khoan cọc nhồi lắp trên cần trục bánh xích


- 01 bộ công tác đã được chế tạo thử theo thiết kế của đề tài đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, hoạt động tốt tại hiện trường có độ bền và độ tin cậy với giá thành dự kiến xấp xỉ 1/3 giá thành của thiết bị cùng loại nhập từ nước ngoài


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		22. 

		Đánh giá mức độ biến dạng  của kết cấu công trình nhà nhiều tầng chịu động đất sử dụng các băng gia tốc nền được tạo giả trong điều kiện thiếu số liệu ghi chép

		Xây dựng được chương trình máy tính để tạo giả các băng gia tốc nền dựa theo các đường phổ phản ứng thiết kế động đất trong điều kiện thiếu số liệu ghi chép phục vụ đánh giá mức độ biến dạng của kết cấu nhà nhiều tầng khi chịu tác động động đất.

		- 01 phần mềm máy tính để tạo giả sóng động đất; 


- Kết quả đánh giá mức độ biến dạng dẻo của kết cấu nhà nhiều tầng dưới tác dụng của các băng gia tốc nền được tạo giả và được lựa chọn hiệu chỉnh. 


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		23. 

		Nghiên cứu ứng dụng kết cấu dầm liên hợp thép – bê tông ứng suất trước dùng trong nhà nhiều tầng

		Đề xuất các phương pháp tính toán, thiết kế dầm liên hợp ứng suất trước và qui trình công nghệ chế tạo, dựng lắp




		- Bộ tài liệu về phương pháp tính toán, thiết kế dầm liên hợp ứng suất trước.


- Qui trình công nghệ chế tạo, dựng lắp dầm liên hợp ứng suất trước


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		24. 

		Nghiên cứu và phát triển hệ thống phát hiện và nhận dạng đối tượng trong môi trường cảm thụ thông minh và di động

		- Phát triển các kỹ thuật phát hiện và nhận dạng các đối tượng trong môi trường cảm thụ thông minh và di động;


- Xây dựng được các hệ thống phát hiện và nhận dạng một số đối tượng cụ thể (mặt người, ký tự ) có chất lượng và hiệu quả đáp ứng nhu cầu ứng dụng trong thực tiễn;

		1. Hệ thống phát hiện và nhận dạng mặt người thực hiện theo thời gian thực, đạt độ chính xác 80% trở lên trong điều kiện tự nhiên;


2. Hệ thống  phát hiện và nhận dạng ký tự từ ảnh tự nhiên thu nhận được từ các thiết bị di động thực hiện theo thời gian thực, đạt độ chính xác 80% trở lên;


3. Các hệ thống được thử nghiệm và đánh giá trong môi trường thực tế.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		25. 

		Nghiên cứu phát trỉển các giải pháp quản lý tài nguyên vô tuyến và phân hoạch dữ liệu cho mạng không dây sử dụng công nghệ OFDMA

		Phát triển các cơ chế phân hoạch gói (packet scheduling) ở tầng MAC để đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) và đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên vô tuyến để chia sẻ kênh truyền vô tuyến một cách công bằng và tối ưu giữa nhiều người sử dụng cho mạng không dây sử dụng công nghệ OFDMA.

		1. Giải pháp phân hoạch gói cho phép cung cấp và đảm bảo chất lượng dịch vụ phù hợp với công nghệ OFDMA ở tầng MAC.


2. Giải pháp quản lý tài nguyên vô tuyến phù hợp với công nghệ OFDMA, cho phép chia sẻ kênh truyền một cách công bằng và tối ưu hóa dung lượng của kênh truyền.


3. Các giải pháp đề xuất được thử nghiệm và đánh giá, so sánh với các giải pháp cùng loại.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                          - Công bố bài báo khoa học



		26. 

		Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử nghiệm anten MIMO băng thông siêu rộng tránh giao thoa

		Thiết kế, chế tạo thử nghiệm một số mẫu anten MIMO băng thông siêu rộng với băng tần WLAN bị loại bỏ nhằm mục đích tránh giao thoa giữa các hệ thống lân cận.

		1. Một số mẫu (prototype) anten MIMO băng thông siêu rộng với băng tần WLAN bị loại bỏ để tránh giao thoa (với tài liệu thiết kế kèm theo);


2. Các hệ thống anten được thử nghiệm và đánh giá, so sánh hiệu năng.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		27. 

		Nghiên cứu phát triển và đánh giá hiệu năng một số giao thức  định tuyến cho mạng MANET

		Xây dựng giao thức định tuyến mới cho mạng MANET khắc phục những hạn chế của các giao thức đã có và chứng minh (bằng thực nghiệm) ưu thế của giao thức mới đề xuất so với những giao thức cũ.

		1. Giao thức định tuyến mới cho mạng MANET có hiệu năng ưu viết so với các giao thức định tuyến đã có ;


2. Giao thức đề xuất được đánh giá, so sánh hiệu năng và so sánh với các giao thức đã cũ.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		28. 

		Nghiên cứu triển khai hệ thống quan sát và điều khiển từ xa qua Internet dùng công nghệ FPGA




		Chế tạo thành công thiết bị quan sát hình ảnh và điều khiển từ xa qua Internet trên nền tảng công nghệ FPGA có khả năng cạnh tranh với sản phẩm nhập ngoại.




		Thiết bị quan sát và điều khiển từ xa qua mạng Internet dựa trên công nghệ FPGA (với các tài liệu kỹ thuật kèm theo) được thử nghiệm và đánh giá trong môi trường thực tế và thoả mãn các yêu cầu sau:


· Có khả năng tích hợp cao, tuỳ biến linh hoạt;


· Giao diện người sử dụng thân thiện;


· Có độ bảo mật và an toàn thông tin cao;


· Có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập cùng loại.


Sản phẩm khác:- Đào tạo sau đại học 


                        - Công bố bài báo khoa học



		29. 

		Nghiên cứu tính chất lồi đa thức, tính chất lồi hữu tỷ và ứng dụng




		Nghiên cứu tính lồi đa thức, lồi hữu tỷ địa phương của một số tập trong Cn và ứng dụng để giải bài toán xấp xỉ địa phương của các hàm phức liên tục




		Kết quả mới về bao lồi đa thức, bao lồi hữu tỷ của các tập compact trong Cn, tính lồi đa thức, lồi hữu tỷ địa phương của một số tập trong Cn, những ứng dụng trong bài toán xấp xỉ địa phương của các hàm phức liên tục.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		30. 

		Nghiên cứu tính hữu hạn và tính ổn định của một số tập iđêan nguyên tố




		Nghiên cứu  tính hữu hạn và tính ổn định của tập các iđêan nguyên tố liên kết và gắn kết cho  một số lớp môđun trên vành Noether 




		Kết quả mới về tính hữu hạn và tính ổn định của tập iđêan nguyên tố liên kết cho môđun hữu hạn sinh (phân bậc) và môđun đối đồng điều địa phương, của tập iđêan nguyên tố gắn kết  cho môđun Artin trên vành Noether.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học 



		31. 

		Nghiên cứu phương trình dạng elliptic, parabolic và ứng dụng trong đồng hóa số liệu

		Nghiên cứu bài toán biên cho phương trình elliptic, parabolic và ứng dụng giải bài toán về đồng hóa số liệu cho phương trình parabolic trong quá trình truyền nhiệt và khuyếch tán




		Kết quả mới về bài toán xác định biên cho phương trình elliptic, parabolic; Phương pháp biến phân cho phương trình parabolic của bài toán đồng hóa số liệu; Các phương pháp giải và chỉnh hóa cho bài toán đồng hóa số liệu, ứng dụng cụ thể vào các quá trình truyền nhiệt tuyến tính và phi tuyến.


Sản phẩm khác:- Đào tạo sau đại học 


                        - Công bố bài báo khoa học



		32. 

		Nghiên cứu lý thuyết đồng điều, đối đồng điều địa phương và ứng dụng




		Nghiên cứu sâu các tính chất của môđun đồng điều địa phương (suy rộng), đối đồng điều địa phương (suy rộng) và ứng dụng để nghiên cứu cấu trúc một số lớp môđun quan trọng trong đại số giao hoán như môđun Artin, môđun Noether và môđun compăc tuyến tính




		Các kết quả mới về một số dãy phổ của đồng điều địa phương và đối đồng điều địa phương, về tính chất hữu hạn của đồng điều địa phương (suy rộng) và đối đồng điều địa phương (suy rộng), về cấu trúc của các môđun Artin, Noether và compăc tuyến tính.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		33. 

		Nghiên cứu, xây dựng các đặc tuyến truyền dẫn sóng âm trong việc thiết kế các hệ thống thông tin liên lạc dưới biển.

		- Xây dựng được các đặc tuyến truyền dẫn sóng âm trong môi trường nước trong sự phụ thuộc vào khoảng cách trung bình (1m đến 1km), tần số và độ sâu.


- Đánh giá các khả năng can  nhiễu đến hệ thống truyền dẫn sóng âm,




		1. Báo cáo khảo sát và phân tích môi trường truyền dẫn sóng âm.


2. Báo cáo đánh giá hệ số suy hao, tác động của các nguồn nhiễu đến môi trường truyền dẫn sóng âm.


3. Kết quả xây dựng các đặc tuyến suy hao biên độ, méo pha của kênh truyền dẫn sóng âm trong môi trường nước trong sự phụ thuộc vào khoảng cách, tần số và độ sâu.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học 



		34. 

		Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo IC nguồn loại LDO dòng 300 mA. 




		Thiết kế, chế tạo thành công IC nguồn loại LDO dòng 300mA




		Mẫu (prototype) IC nguồn loại LDO dòng 300 mA (vói các tài liệu kỹ thuật kèm theo);


Sản phẩm chế tạo phải được thử nghiệm, đánh giá và so sánh hiệu năng với các sản phẩm cùng loại ở trong và ngoài nước.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		35. 

		Nghiên cứu, thiết kế IP Core cho các thuật toán điều chế dữ liệu theo chuẩn UMTS-3G trên nền FPGA.




		Thiết kế thành công các IP Core thực hiện các thuật toán DDC và DUC theo chuẩn UMTS-3G trên nền FPGA.


 

		1. Tài liệu thiết kế các IP Core DUC (Digital Upload Converter) và DDC (Digital Download Converter) theo chuẩn UMTS-3G trên nền FPGA.


2. Báo cáo phân tích và đánh giá kết quả các IP Core đạt được thông qua chương trình Matlab và tín hiệu từ FPGA.


Sản phẩm khác:- Đào tạo sau đại học 


                        - Công bố bài báo khoa học



		36. 

		Nghiên cứu phương pháp tối ưu tăng độ phân giải trong phép biến đổi wavelet để phân tích tài liệu từ và trọng lực khu vực Nam Bộ.

		Xác định phương pháp tối ưu nhằm tăng cường độ phân giải khi áp dụng phép biến đổi wavelet liên tục và phương pháp biên đa tỉ lệ để giải bài toán ngược từ và trọng lực , phục vụ đánh giá lại cấu trúc địa chất khu vực Nam Bộ.


 

		1. Phần mềm xử lý với 3 phương pháp lọc dữ liệu tự động khác nhau có tác dụng tăng cường độ phân giải của tín hiệu ngõ vào (cho dữ liệu địa vật lý bất kỳ) để xử lý bằng biến đổi wavelet.  


2. Phần mềm thuật toán tối ưu phân tích đặc điểm các nguồn dị thường từ, trọng lực bằng phép biến đổi wavelet với hàm wavelet (Poisson - Hardy).   


3. Các kết quả phân tích dữ liệu địa vật lý của khu vực Nam Bộ thu được qua việc sử dụng các sản phẩm phần mềm ở trên;


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		37. 

		Nghiên cứu đánh giá lưu lượng và chất lượng trải nghiệm trong các mạng nội dung số

		- Nghiên cứu đặc thù kiến trúc của các công nghệ mạng cung cấp nội dung số (CDN);


- Phát triển các kỹ thuật và giải pháp đánh giá lưu lượng và chất lượng trải nghiệm (Quality of  Experience – QoE) cho mạng cung cấp nội dung số;

		1. Báo cáo phân tích sự đặc thù kiến trúc của các công nghệ mạng cung cấp nội dung số (CDN).


2. Các kỹ thuật và giải pháp đánh giá lưu lượng và chất lượng trải nghiệm cho mạng cung cấp nội dung số được phát triển mới, được thử nghiệm (trên môi trường thực hoặc thông qua mô phỏng) để đánh giá, so sánh với các kỹ thuật và giải pháp cùng loại đã có;


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		38. 

		Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán điện tâm đồ dựa trên công nghệ nhúng

		Xây dựng một hệ thống thông minh theo dõi giám sát bệnh nhân qua điện tâm đồ dựa trên công nghệ nhúng phục vụ cho nhiều đối tượng (bệnh nhân, gia đình bệnh nhân và bác sỹ).

		Hệ thống thông minh theo dõi giám sát bệnh nhân (với tài liệu kỹ thuật kèm theo) thông qua thông tin giám sát từ máy hỗ trợ chẩn đoán điện tâm đồ bao gồm các phân hệ : Server, máy client, thiết bị cầm tay của bác sỹ.


Hệ thống phải được thử nghiệm, đánh giá trong môi trường thực tại một đơn vị y tế cụ thể.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		39. 

		Nghiên cứu ứng dụng phương pháp xử lý tín hiệu số phục hồi dữ liệu hình ảnh, bản đồ, bản ảnh  trong lĩnh vực địa chất.

		- Lựa chọn, tổng hợp các phương pháp toán học mới nhất về công nghệ xử lý tín hiệu số và ứng dụng công nghệ thông tin để phục hồi chất lượng dữ liệu bản đồ, bản ảnh trong lĩnh vực địa chất.


- Xây dựng được qui trình và phần mềm xử lý tín hiệu số để phục hồi chất lượng dữ liệu bản đồ, bản ảnh và ứng dụng cho việc khôi phục các dữ liệu trong lĩnh vực địa chất.

		1. Báo cáo khoa học về các phương pháp lọc nhiễu, phục hồi và cải thiện chất lượng tín hiệu đối với các loại tư liệu khác nhau.


2. Phương pháp, quy trình và gói phần mềm xử lý tín hiệu số trên cơ sở phương pháp nội suy ảnh sử dụng các công cụ trong lý thuyết hình thái học và phương pháp chiếu liên tiếp lên các tập lồi. 


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		40. 

		Nghiên cứu nâng cao cơ tính của thành bóng đèn huỳnh quang bằng lớp phủ nano

		- Tăng cường cơ tính cho thành ống bóng đèn huỳnh quang nhờ màng phủ nano.


- Giảm độ dày thành ống từ 0,8-0,9 mm xuống 0,5-0,6 mm để nâng cao hiệu quả chiếu sáng.


- Giảm chi phí cho sản xuất một sản phẩm đèn.

		1. Quy trình công nghệ chế tạo chất tạo màng nano bằng phương pháp sol-gel


2. Quy trình công nghệ phủ màng nano cho bóng đèn huỳnh quang và huỳnh quang compact ống thẳng.


3. Mẫu đèn huỳnh quang dày 0,5-0,6 mm có phủ nano: 100 mẫu


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		41. 

		Phát triển phép biến đổi Hurwitz và mở rộng đơn cực Yang-Coulomb cho không gian chín chiều

		Phát triển phép biến đổi Hurwitz cho trường hợp 9->16 và ứng dụng cho việc đưa bài toán của dao động tử điều hòa 16 chiều về bài toán Coulomb trong không gian 9 chiều với sự xuất hiện của một dạng đơn cực trong không gian này. Chứng minh đây là đơn cực trường định cỡ SO(8) và xây dựng các vi tử SO(8) tương ứng. Chứng minh bài toán Coulomb trong không gian 9 chiều có mặt đơn cực SO(8) có đối xứng động học SO(10,2) và xây dựng cách biểu diễn đại số cho đối xứng này.

		Các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín, tham gia đào tạo sau đại học. 






		42. 

		Nghiên cứu chế tạo điện cực nano cacbon biến tính, ứng dụng để xác định hàm lượng một số cation kim loại nặng bằng phương pháp von ampe hòa tan.

		- Chế tạo điện cực nano cacbon biến tính để xác định hàm lượng vết và siêu vết một số cacbon kim loại nặng.


- Nghiên cứu tạo màng phủ lên bề mặt của điện cực, khảo sát đặc tính điện hóa của điện cực.

		Chế tạo được điện cực theo nguyên lý mới, có thể thay thế các loại điện cực đang sử dụng. Điện cực được chế tạo có giá thành thấp hợp điện cực nhập ngoại và giới hạn phát hiện thấp hơn các điện cực đang sử dụng.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		43. 

		Nghiên cứu hệ thống điều khiển các nguồn năng lượng sạch gió và mặt trời

		- Chế tạo các hệ thống điều khiển các bộ pin mặt trời nhằm tự động nối vào lưới điện chung và tự động phân vùng lưới điện đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải cục bộ (định trước) khi xảy ra mất điện lưới.


- Chế tạo thiết bị điều khiển máy phát điện gió và áp dụng cho một đối tượng máy phát điện gió cụ thể.

		1. Thiết bị điều khiển cho 1 bộ pin mặt trời làm việc song song với lưới điện.


2. Thiết bị điều khiển máy phát điện gió và áp dụng cho một đối tượng máy phát điện gió cụ thể.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		44. 

		Chọn tạo giống lúa lai hai dòng cho vùng canh tác thiếu nước miền Bắc Việt Nam




		Chọn tạo được một số tổ hợp lúa lai hai dòng chịu hạn thích nghi với một số vùng canh tác thiếu nước ở miền Bắc Việt Nam bằng việc ứng dụng các chỉ thị phân tử




		- Thu thập 30 - 40 mẫu giống lúa chịu hạn tại vùng canh tác thiếu nước miền Bắc Việt Nam.


- Chọn lọc từ 6 - 8 mẫu giống lúa chịu hạn có đặc tính nông sinh học tốt để làm dòng phục hồi phấn cho dòng mẹ TGMS - Chọn tạo được 1 - 2 tổ hợp lúa lai có triển vọng, năng suất vượt các giống đang trồng phổ biến từ 15 - 20% trong điều kiện canh tác thiếu nước.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		45. 

		Nghiên cứu quản lý dinh dưỡng cho cây mía theo vùng đặc thù tại  đồng bằng sông Cửu Long 




		Xác định được giải pháp tăng  năng suất kinh tế tối đa cho cây mía đường theo vùng đặc thù tại  đồng bằng sông Cửu Long



		- Bảng nhu cầu về dinh dưỡng của cây mía tại một số vùng sản xuất trọng điểm cuả đồng bằng sông Cửu Long


   - Kỹ thuật bón phân cho mía phù hợp theo vùng đặc thù tại  đồng bằng sông Cửu Long.  


- Bản đề xuất giải pháp quản lý dinh dưỡng hiệu quả cho cây mía, nhằm tăng năng suất ít nhất 15% so với qui trình hiện tại


- 2-3 mô hình, mỗi mô hình 5-10ha đạt hiệu quả kinh tế vượt so đối chứng 20-25%.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		46. 

		Nghiên cứu sản xuất Biochar từ phế thải nông nghiệp ở vùng  đồng bằng sông Cửu Long 

		Xây dựng qui trình sản xuất biochar từ các phế thải nông nghiệp (rơm rạ, mía, bắp, vỏ dừa,…) ở qui mô nhỏ, xác định chất lượng và hiệu qủa của việc sử dụng biochar trong cải thiện độ phì nhiêu đất, gia tăng năng suất cây trồng nhằm mục đích xử lý phế thải nông nghiệp đạt hiệu qủa cao về môi trường, giảm nguyên nhân gây biến đổi khí hậu, nâng cao độ phì nhiêu đất, phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân.

		- Qui trình và thiết bị sản xuất biochar qui mô nhỏ.


- Các loại biorchar sản xuất từ nguồn phế thải nông nghiệp khác  nhau, đặc điểm về lý hoá học của mỗi loại.


- Qui trình sử dụng biorchar sản xuất từ nguồn phế thải nông nghiệp để cải thiện độ phì nhiêu đất và gia tăng năng suất cây trồng.


- 2-3 mô hình sử dụng Biochar cho cây trồng, đảm bảo tăng hiệu quả sản xuất 15-20%; mỗi mô hình 2-3ha.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		47. 

		Giải pháp sử dụng đất nông nghiệp thích nghi trong bối cảnh biến đổi khí hậu  ở đồng bằng sông Cửu Long

		Đề xuất giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế-chính sách sử dụng hợp lý đất nông nghiệp đảm bảo sản xuất nông-lâm và thuỷ sản bền vững trong bối cảnh biến đổi khi hậu và nước biển dâng ở đồng bằng sông Cửu Long

		- Báo cáo dự báo biến động về số lượng và chất lượng đất nông nghiệp tại ĐBSCL theo các kịch bản biến đổi khí hậu


- Đề xuất giải pháp tổng hợp sử dụng hợp lý đất nông nghiệp nhằm  thích nghi cho mục tiêu an ninh lương thực và phát triển kinh tế-xã hội bền vững trong bối cảnh biến đổi khi hậu và nước biển dâng ở đồng bằng sông Cửu Long.


- Mô hình thử nghiệm giải pháp.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		48. 

		Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hoá và biến đổi khí hậu đến  đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung

		Đề xuất được giải pháp tổng hợp, đồng bộ (khoa học công nghệ và kinh tế, kỹ thuật) nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của đô thị hoá  và biến đổi khi hậu đến số lượng và chất lượng đất trồng lúa miền Trung

		- Báo cáo đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến về chất lượng và số lượng đất trồng lúa vùng nghiên cứu do theo các kịch bản biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hoá


- Bản đồ hiện trạng và kế hoạch sử dụng đất thích ứng với đô thị hoá và biến đổi khí hậu 


- Đề xuất giải pháp tổng hợp, đồng bộ (khoa học công nghệ và kinh tế, kỹ thuật) sử dụng đất lúa phù hợp với tiến độ đô thị hoá và kích bản biến đổi khí hậu


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		49. 

		Nghiên cứu đa dạng di truyền và tuyển chọn các dòng/giống ngô nổ Việt Nam

		Tuyển chọn được một số dòng/giống ngô nổ có triển vọng để phục vụ sản xuất 




		- Tập đoàn gồm 40-50 mẫu giống ngô nổ 


- Bảng  phân loại, xác định mức độ đa hình 40-50 mẫu giống ngô nổ bằng phương pháp marker phân tử


-  Một số dòng và 01 giống triển vọng 


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		50. 

		Nghiên cứu tạo dòng ngô bản địa kháng sâu bằng kỹ thuật chuyển gen.

		Thiết kế được các véc tơ mang gen kháng sâu có hiệu quả cao và chuyển gen thành công vào một số dòng ngô bản địa để tạo được ít nhất 01 dòng ngô bản địa mang gen kháng sâu.

		- Quy trình tái sinh giống ngô bản địa 


- Quy trình chuyển gen vào cây ngô bản địa


- 01 dòng ngô bản địa mang gen kháng sâu.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		51. 

		Nghiên cứu quản lý nước và phân bón hợp lý cho vùng canh tác lúa 03 vụ vùng đồng bằng sông Cửu Long

		Đề xuất được giải pháp quản lý nước và phân bón nhằm ổn định độ phì nhiêu đất đai và tăng năng suất lúa ở vùng trồng  3 vụ lúa tại đồng bằng sông Cửu Long 




		- Báo cáo về các yếu tố hạn chế (chủ yếu về quản lý nước và phân bón) trong sản xuất 03  vụ lúa/năm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long


- Báo cáo về phát thải khí nhà kính (CO2, CH4 và N2  ) từ ruộng lúa 3 vụ.


- Giải pháp kỹ thuật và chính sách để ổn định độ phí nhiêu đất đai, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm phát thải khí nhà kính tại các vùng đất sản xuất 3 vụ lúa trọng điểm.  


- Quy trình quản lý tổng hợp sản xuất 03  vụ lúa/năm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.


- 2-3 Mô hình trình diễn, qui mô 2-3/ha/mô hình.


Sản phẩm khác:- Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		52. 

		Nghiên cứu sản xuất nấm bào ngư trắng (Pleurotus florida) từ các phế phẩm nông lâm nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long 

		Xây dựng qui trình kỹ thuật trồng nấm bào ngư trắng tân dụng phế phẩm nông lâm nghiệp để giảm ô nhiễm môi trường ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

		- Qui trình kỹ thuật trồng nấm bào ngư trắng tân dụng phế phẩm nông lâm nghiệp để giảm ô nhiễm môi trường.


- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm bào ngư trắng tân dụng phế phẩm nông lâm nghiệp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		53. 

		Nghiên cứu phát triển giống dưa chuột bản địa của đồng bào H’Mông tỉnh Sơn La 

		Bảo tồn và phát triển sản xuất dưa chuột Mèo bản địa góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc H’Mông  tỉnh Sơn La 

		- Kỹ thuật thâm canh dưa Mèo cho bà con dân tộc H’Mông làm tăng năng suất và cải tiến chất lượng, tăng hiệu quả kinh tế.


- Tập đoàn mẫu gen dưa chuột bản địa của tỉnh Sơn La phục vụ cho công tác bảo tồn và chọn tạo giống dưa chuột.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		54. 

		Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua lai phục vụ cho vùng ven biển (đất lúa thấp, đất có độ mặn) thuộc các tỉnh Bắc bộ

		Tạo ra 1-2 giống cà chua lai nhóm quả lớn và 1-2 giống cà chua lai nhóm quả nhỏ có năng suất, chất lượng tốt, phù hợp cho trồng ở các vùng đất khó khăn ven biển (đất lúa thấp, đất có độ mặn) ở vụ Đông sớm, Đông – Xuân và vụ Xuân- Hè.

		- 2 giống cà chua lai nhóm quả lớn và 02 giống cà chua nhóm quả nhỏ, có năng suất, chất lượng tốt, ngắn ngày, sinh trưởng khoẻ, có khả năng thu quả kéo dài, chịu bất thuận vè mưa phùn, sương mù (ít ánh sáng), đất trũng độ ẩm đất cao, có độ mặn tăng, phù hợp trồng trên vùng đất ven biển Bắc bộ phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.


- Qui trình kỹ thuật trồng các giống mới chọn tạo được


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		55. 

		Nghiên cứu chọn tạo giống mận có năng suất chất lượng cao cho vùng miền núi phía Bắc.




		Chọn tạo bộ giống mận năng suất chất lượng cao và có khả năng chín rải vụ theo hướng chọn giống chín sớm, trung bình và muộn, phục vụ xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội miền núi phía Bắc.




		- Bộ giống mận năng suất chất lượng cao và có khả năng chín rải vụ theo hướng chọn giống chín sớm, trung bình và muộn.


- Tập đoàn vật liệu khởi đầu gồm những giống có ưu thế và năng suất và khả năng chống chịu ssau bệnh;


- Qui trình kỹ thuật trồng và chăm sóc các giống mận đã chọn tạo được


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		56. 

		Nghiên cứu phát triển  các loài rau dại ăn được tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 




		Xác định được 5-6 loài rau dại mới ở miền núi phía Bắc có khả năng sử dụng cho con người 

		- Danh lục các loài rau dại ăn được thu thập tại miền Bắc Việt Nam (khoảng 300 loài).


- Xác định và mô tả đặc điểm thực vật các loại rau dại ăn được đã thu thập,.


- 5 -6 loài rau dại có khả năng thuần hóa, bảng phân tích giá trị dinh dưỡng của từng loài


- Kỹ thuật trồng  5-6 loài rau dại ăn được


- Mô hình sản xuất,  0,5 ha/mô hình.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		57. 

		Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn đối kháng Pseudomonas putida phòng trừ bệnh chết nhanh (Phytophthora capsici) trên cây hồ tiêu.

		 Xây dựng được qui trình sản xuất cây hồ tiêu giống bằng dâm hom có xử lý chế phẩm sinh học Pseudomonas phòng trừ bệnh chết nhanh (Phytophthora capsici).




		- Chế phẩm sinh học Pseudomonas ứng dụng trong sản xuất cây hồ tiêu giống.


- Qui trình sản xuất cây hồ tiêu giống bằng dâm hom có xử lý chế phẩm sinh học Pseudomonas góp phần hạn chế nguồn bệnh trên đồng ruộng và giảm những thiệt hại do bệnh chết nhanh gây ra.


- Mô hình trình diễn.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		58. 

		Nghiên cứu tách chiết axit béo giàu omega-3 từ nguồn nguyên liệu thực vật.




		Tạo ra sản phẩm axit béo giàu omega-3 từ nguồn nguyên liệu thực vật sẵn có trong tự nhiên góp phần đa dạng hóa nguồn thực phẩm chức năng giàu omega-3 cho con người.




		- Kỹ thuật tách chiết axit béo giàu omega-3 từ nguồn nguyên liệu thực vật.


- Axit béo giàu omega-3 từ thực vật

- Bảng hàm lượng  omega-3 trong một số nguyên liệu thực vật.


- Dầu thực vật có hàm lượng cao omega-3 từ nguồn nguyên liệu thực vật


Sản phẩm khác:  - Đào tạo sau đại học 


                          - Công bố bài báo khoa học



		59. 

		Nghiên cứu khả năng sản xuất đường từ dịch buồng hoa dừa nước            (Nypa fruticans Wurmb) ở đồng bằng sông Cửu Long

		Tạo ra sản phẩm đường mới, độc đáo từ cây dừa nước phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội của địa phương

		· Quy trình kỹ thuật xử lý cho dừa sản xuất dịch quả buồng hoa dừa nước đạt năng suất và chất lượng cao.


· Quy trình sản xuất đường từ dịch quả buồng hoa dừa nước


-  Đường từ dịch quả buồng hoa dừa nước.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		60. 

		Nghiên cứu hệ vi sinh vật dạ cỏ của bò bằng kỹ thuật phân tử Real-time PCR




		Ứng dụng kỹ thuật real-time PCR trong đánh giá số lượng vi sinh vật trong dạ cỏ của bò nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long để  điều chỉnh khẩu phần ăn cho bò nhằm mang lại hiệu quả chăn nuôi cao nhất – đặc biệt là trong giai đoạn nuôi bò vỗ béo

		- Phương pháp ứng dụng kỹ thuật real-time PCR trong đánh giá số lượng vi sinh vật trong dạ cỏ của bò


- Phương pháp ứng dụng kỹ thuật real-time PCR trong đánh giá mối tương quan của hệ vi sinh vật này khi có và không có protozoa


- Khẩu phần ăn cho bò mang lại hiệu quả chăn nuôi cao  trong các điều kiện nuôi dưỡng khác nhau 


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		61. 

		Đánh giá khả năng sản xuất của lợn đực PiétrainxDuroc (PiDu) với tỷ lệ máu của Piétrain kháng stress khác nhau (25, 50 và 75%) trong chăn nuôi trang trại

		Xác định được lợn đực PiDu có tỷ lệ máu thích hợp nhằm nâng cao năng suất sinh sản, sinh trưởng, tỷ lệ nạc và đảm bảo được chất lượng thịt

		- Lợn đực PiDu có tỷ lệ máu Piétrain thích hợp trong chăn nuôi trang trại để nâng cao năng suất sinh sản, sinh trưởng, tỷ lệ nạc và đảm bảo được chất lượng thịt .


- Kỹ thuật chăn nuôi Lợn đực PiDu có tỷ lệ máu Piétrain thích hợp trong chăn nuôi trang trại.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		62. 

		Nâng cao hiệu quả tạo phôi bò thụ tinh ống nghiệm bằng kỹ thuật nuôi cấy chung với tế bào ống dẫn trứng 

		Cải thiện tỉ lệ tạo phôi bò thụ tinh trong ống nghiệm bằng nuôi phôi có bổ sung tế bào ống dẫn trứng




		- 01 quy trình phân lập tế bào ống dẫn trứng


- 01 quy trình đông lạnh và giải đông tế bào ống dẫn trứng


- 01 quy trình nuôi bổ sung tế bào ống dẫn trứng cùng phôi bò thụ tinh ống nghiệm


- Tế bào ống dẫn trứng.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		63. 

		Nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng nhằm giảm thiểu mêtan (CH4) sinh ra từ lên men trong dạ cỏ gia súc nhai lại

		Tìm ra các giải pháp dinh dưỡng nhằm tăng năng suất chăn nuôi và giảm thiểu mêtan (CH4) sinh ra từ lên men trong dạ cỏ gia súc nhai lại



		- Các giải pháp dinh dưỡng nhằm tăng năng suất chăn nuiooi và giảm thiểu mêtan (CH4) sinh ra từ lên men trong dạ cỏ gia súc nhai lại


- Bảng khẩu phần thức ăn cho gia súc nhai lại để tăng năng suất chăn nuôi và giảm được lượng khí metan thải ra.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		64. 

		Đánh giá các yếu tố năng suất, dịch bệnh, kinh tế và môi trường trên gà công nghiệp nuôi trong hệ thống chuồng kín và chuồng hở

		Đưa ra qui trình chăn nuôi kiểm soát dịch bệnh thích hợp, phát triển chăn nuôi bền vững và tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi.

		    Qui trình chăn nuôi và phòng bệnh cho gà công nghiệp nuôi trong hệ thống chuồng kín và chuồng hở đạt hiệu quả kinh tế cao và an toàn dịch bệnh.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		65. 

		Nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng trâu thịt bằng công nghệ sử dụng tinh đông lạnh dạng cọng rạ.

		Nâng cao tầm vóc, năng suất trâu thịt nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi trâu trong các hộ nông dân bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

		- Kỹ thuật khai thác tinh trâu
-  Kỹ thuật đông lạnh tinh cọng rạ trâu
- Kỹ thuật sử dụng tinh cọng rạ phối cho trâu.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                          - Công bố bài báo khoa học



		66. 

		Nghiên cứu bệnh do Mycoplasma ở gà bản địa và thử nghiệm một số quy trình phòng, trị bệnh

		Xây dựng và thử nghiệm một số qui trình phòng và trị bệnh phù hợp cho các cơ sở chăn nuôi gà tập trung, thả vườn/đồi

		-Tỷ lệ, mùa vụ, lứa tuổi bị cảm nhiễm bệnh Mycoplasma ở gà nuôi tập trung, thả vườn/đồi


-Quy trình phòng và trị bệnh phù hợp với các cơ sở chăn nuôi gà tập trung, thả vườn/đồi.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


- Công bố bài báo khoa học






		67. 

		Nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài và giá trị tài nguyên của họ Bồ hòn (Sapindaceae Juss.) ở Việt Nam




		Đề xuất biện pháp bảo tồn các loài thuộc họ Bồ hòn (Sapindaceae Juss.) ở Việt Nam có nguy cơ tuyệt chủng.

		- Bảng thành phần các loài cây thuộc họ Bồ hòn (Sapindaceae Juss.) có ở Việt Nam.


- Bảng giá trị tài nguyên của các loài cây thuộc họ Bồ hòn (Sapindaceae Juss.) có ở Việt Nam


- Biện pháp bảo tồn các loài thuộc họ Bồ hòn (Sapindaceae Juss.) ở Việt Nam có nguy cơ tuyệt chủng.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		68. 

		Nghiên cứu gây trồng một số loài cây rừng bản địa vùng ngập nước ven biển Trung Trung Bộ 




		Bổ sung cơ cấu cây trồng rừng bản địa trên các vùng đất ngập nước ven biển, nâng cao hiệu quả trồng rừng góp phần tăng thu nhập cho người dân ven biển từ hoạt động trồng rừng và cải thiện điều kiện nuôi trồng thủy sản.

		- Danh lục  và  bộ mẫu các loài cây rừng bản địa có thể gây trồng trên các vùng đất ngập nước tại vùng Trung Trung bộ.


- 4-5 loài cây loài cây triển vọng để gây trồng rừng trên các vùng đất ngập nước tại vùng Trung Trung bộ


- 2500 cây giống từ hạt đủ tiêu chuẩn xuất vườn của 4-5 loài cây đã được lựa chọn (mỗi loài ít nhất 500 cây) phục vụ hoạt động trồng rừng;


- 1500 cây giống từ hom đủ tiêu chuẩn xuất vườn của 4-5 loài cây đã được lựa chọn phục vụ hoạt động trồng rừng;


- Quy trình nhân giống 4-5  loài cây đã được lựa chọn


- Quy trình trồng rừng 4-5  loài cây đã được lựa chọn.


- Mô hình gây trồng thuần loài các giống cây bản địa có phân bố tự nhiên tại vùng Trung Trung bộ


- Mô hình gây trồng thuần loài các giống cây di thực từ các vùng sinh thái khác;


 - Mô hình trồng hỗn giao các loài cây bản địa có phân bố tự nhiên tại vùng Trung Trung bộ và các loài cây di thực;


Sản phẩm khác:- Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		69. 

		Đánh giá thành phần dinh dưỡng của rong bún (Enteromrpha spp.) và sử dụng chúng làm thức ăn cho các loài thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long

		Sử dụng nguồn rong bún sẵn có tại địa phương để giảm sử dụng bột cá làm thức ăn cho các loài thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long .

		-  Thành phần dinh dưỡng của rong bún ở các giai đoạn phát triển


-  Kỹ thuật sử dụng rong bún để giảm sử dụng bột cá làm thức ăn cho các loài thủy sản.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                         - Công bố bài báo khoa học



		70. 

		Nghiên cứu một số chủng vi khuẩn mới dùng để sản xuất probiotics phòng trừ dịch bệnh trong sản xuất tôm ở việt Nam




		Chọn tạo được một số chủng vi khuẩn mới sử dụng trong điều chế chế phẩm sinh học mới (probiotic) từ đó, góp phần phòng trừ tốt dịch bệnh trong sản xuất tôm trên quy mô công nghiệp ở Việt Nam. 




		- Các chủng vi khuẩn mới có hoạt lực cao trong phòng trừ dịch bệnh cho tôm  sử dụng trong điều chế chế phẩm sinh học  (probiotic)


- Quy trình công nghệ xác định các dòng vi khuẩn dùng trong sản xuất probiotic


- Sản phẩm probiotic phục vụ phát triển nền sản xuất tôm sạch bệnh ở Việt Nam.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                          - Công bố bài báo khoa học



		71. 

		Nghiên cứu xử lý chất thải ao nuôi cá tra làm phân bón hữu cơ sinh học cho cây trồng ở đồng bằng sông Cửu Long    

		Xử lý ô nhiễm môi trường nguồn nước mặt của đồng bằng sông Cửu Long và sản xuất phân hữu cơ sinh học từ chất thải ao nuôi cá tra cho lúa, hoa màu và cây ăn trái.





		- Phương pháp tách các chất thải nuôi cá để sản xuất phân hữu cơ sinh học 


- Phương pháp pha trộn chất thải nuôi cá với các phụ phẩm hữu cơ khác để tạo phân bón cho cây trồng

- Phân hữu cơ sinh học từ chất thải nuôi cá bón cho lúa, hoa màu và cây ăn trái.

Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                          - Công bố bài báo khoa học



		72. 

		Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá chét (Eleutheronema tetradactylum, Shaw 1804)

		Làm rõ đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá chét.


 

		- Qui trình kỹ thuật sinh sản cho cá chét  đạt tỷ lệ thụ tinh 50%, tỷ lệ nở 70%


- Qui trình kỹ thuật ương nuôi loài cá chét tỷ lệ sống  từ cá bột lên hương 70%, từ cá hương lên cá giống 70%.


- Mô hình trình diễn.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		73. 

		Nghiên cứu quy trình công nghệ ương và nuôi cá đối mục (Mugil cephalus) thương phẩm

		Xây dựng được quy trình công nghệ ương và nuôi cá đối mục (Mugil cephalus) thương phẩm.




		- Quy trình công nghệ ương cá đối mục (Mugil cephalus).


- Quy trình công nghệ nuôi cá đối mục (Mugil cephalus) thương phẩm

- Mô hình  ương và nuôi cá đối mục (Mugil cephalus) thương phẩm.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		74. 

		Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học cao từ đion vòng




		Tổng hợp được một số hợp chất dị vòng  có hoạt tính sinh học cao từ các hợp chất đion vòng (dùng phản ứng của đion vòng với các hợp chất dị vòng có chứa nhóm amin hoặc nhóm metyl hoạt hoá) có thể thử nghiệm để sản xuất các loại thuốc mới chống ung thư, kháng sinh, an thần




		1. Các hợp chất có hoạt tính sinh học cao như oxazepine, dẫn xuất tropolone hay piran-2-on, v.v.


2. Báo cáo về hoạt tính sinh học của các hợp chất tổng hợp được.


3. Báo cáo đánh giá về dược lý, an toàn chế phẩm của các chất có hoạt tính sinh học cao, có thể thử nghiệm để sản xuất thuốc.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		75. 

		Nghiên cứu một số chất có hoạt tính sinh học của chi riềng họ gừng có khả năng chống ung thư

		Tách chiết một số chất có hoạt tính sinh học của chi riềng họ gừng và khảo sát khả năng chống ung thư của chúng (giới hạn trong phòng thí nghiệm)




		1. Tên và cấu trúc một số chất có hoạt tính sinh học của chi riềng họ gừng có khả năng chống ung thư


2. Qui trình tách chiết 


3. Qui trình khảo sát (trong phòng thí nghiệm) khả năng chống ung thư của những chất đã tách chiết.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		76. 

		Nghiên cứu tạo kít chitin-nano vàng để phát hiện nhanh tế bào ung thư.




		Tạo và ứng dụng kít chitin-nano vàng để phát hiện nhanh tế bào ung thư

		1. Kít chitin-nano vàng


2. Qui trình tạo kit


3.Qui trình sử dụng kít chitin- nano vàng để phát hiện nhanh tế bào ung thư


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		77. 

		Nghiên cứu một số chất có hoạt tính sinh học từ lá đu đủ có khả năng phòng chống ung thư

		Chiết suất và ứng dụng chế phẩm sinh học có hoạt tính hỗ trợ phòng chống ung thư từ lá đu đủ 




		1. Chế phẩm sinh học có hoạt tính hỗ trợ phòng chống ung thư từ lá đu đủ

2. Qui trình tạo chế phẩm sinh học


3.Qui trình sử dụng chế phẩm sinh học có hoạt tính hỗ trợ phòng chống ung thư từ lá đu đủ.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		78. 

		Sử dụng phương pháp sinh học phân tử để phát hiện nhanh cộng đồng vi khuẩn khử chlor yếm khí 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin cho đất/trầm tích ô nhiễm chất độc da cam.

		Xây dựng và ửng dụng phương pháp sinh học phân tử để phát hiện nhanh cộng đồng vi khuẩn khử chlor yếm khí 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin cho đất/trầm tích ô nhiễm chất độc da cam.




		1. Phương pháp sinh học phân tử để phát hiện nhanh cộng đồng vi khuẩn khử chlor yếm khí 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin cho đất/trầm tích ô nhiễm chất độc da cam.


2. Qui trình ứng dụng Phương pháp sinh học phân tử để phát hiện nhanh cộng đồng vi khuẩn khử chlor yếm khí 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin cho đất/trầm tích ô nhiễm chất độc da cam.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		79. 

		Đánh giá các phương pháp xâm nhập tối thiểu trong điều trị sỏi hệ tiết niệu ở một số tỉnh miền Trung

		Đánh giá kết quả điều trị của các phương pháp xâm nhập tối thiểu trong điều trị sỏi hệ tiết niệu




		Bảng đánh giá và so sánh các phương pháp xâm nhập tối thiểu trong điều trị sỏi hệ tiết niệu ở 1 số tỉnh miền Trung


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		80. 

		Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Multiplex – PCR để phát hiện nhanh virus HPV và vi khuẩn E.coli gây tiêu chảy ở người.

		Xây dựng qui trình tạo kít và sử dụng kít Multiplex - PCR để phát hiện nhanh virus HPV và vi khuẩn E.coli gây tiêu chảy ở người

		1. Qui trình tạo kít Multiplex - PCR để phát hiện nhanh virus HPV và vi khuẩn E.coli gây tiêu chảy ở người


2. Qui trình sử dụng kít Multiplex - PCR để phát hiện nhanh virus HPV và vi khuẩn E.coli gây tiêu chảy ở người 


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 


· Công bố bài báo khoa học



		81. 

		Nghiên cứu xây dựng Panel hồng cầu định danh kháng thể tại các tỉnh miền núi phía Bắc

		Xây dựng và sử dụng panel hồng cầu định danh kháng thể 




		1. 03 Panel hồng cầu sử dụng trong sàng lọc kháng thể bất thường ở các bệnh nhân được truyền máu nhiều lần.


2. Bảng tỷ lệ kháng thể bất thường ở các bệnh nhân được truyền máu nhiều lần.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 


                          - Công bố bài báo khoa học



		82. 

		Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về thị trường chứng khoán 

		- Làm rõ những mâu thuẫn, bất cập của pháp luật về thị trường chứng khoán. 


- Đề xuất được các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thị trường chứng khoán.

		Báo cáo kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thị trường chứng khoán


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		83. 

		Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thuế thu nhập cá nhân 

		- Đánh giá được thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân. 


- Làm rõ ưu, nhược điểm quản lý thuế thu nhập cá nhân hiện nay.


- Đề xuất được giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thuế thu nhập cá nhân.

		Báo cáo kiến nghị giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thuế thu nhập cá nhân


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		84. 

		Nghiên cứu xây dựng mô hình định lượng tăng trưởng kinh tế trong điều kiện lạm phát, lãi suất cao và thâm hụt ngân sách ở Việt Nam 

		- Đánh giá được mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với lạm phát và lãi suất sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.


- Đưa ra được mô hình định lượng tăng trưởng kinh tế trong điều kiện lạm phát, lãi suất cao và thâm hụt ngân sách ở Việt Nam


 

		- Mô hình định lượng tăng trưởng kinh tế trong điều kiện lạm phát, lãi suất cao và thâm hụt ngân sách ở Việt Nam.


- Kiến nghị về chính sách cho Việt Nam để kinh tế tăng trưởng trong điều kiện lạm phát, lãi suất cao và thâm hụt ngân sách như hiện nay.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		85. 

		Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục ở Việt Nam.

		- Đánh giá thực tế tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục ở Việt Nam.


- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục ở Việt Nam.

- Đề xuất được các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục ở Việt Nam.

		Kiến nghị các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục ở Việt Nam.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		86. 

		Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo cơ chế của Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID) và kinh nghiệm đối với Việt Nam

		- Làm rõ được cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của ICSID và nêu bật được  ưu điểm, hạn chế của cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của ICSID.


- Kinh nghiệm quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của ICSID.


- Kiến nghị khả năng vận dụng cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của ICSID cho Việt Nam.

		Bản kiến nghị về khả năng vận dụng cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của ICSID cho Việt Nam.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		87. 

		Kết nối sản xuất của hộ nông dân với thị trường ở khu vực trung du miền núi Đông Bắc Việt Nam




		- Đánh giá được thực trạng kết nối sản xuất của hộ nông dân với thị trường ở khu vực trung du miền núi Đông Bắc Việt Nam;
- Nêu rõ những vấn đề đặt ra và yêu cầu kết nối sản xuất của hộ nông dân với thị trường trong bối cảnh hiện nay.


- Đề xuất được các giải pháp chính sách kết nối sản xuất của hộ nông dân với thị trường ở khu vực trung du miền núi Đông Bắc Việt Nam

		Kiến nghị về các giải pháp chính sách kết nối sản xuất của hộ nông dân với thị trường ở khu vực trung du miền núi Đông Bắc Việt Nam


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		88. 

		Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tại các tỉnh miền núi - trung du phía Bắc 




		- Đánh giá được thực trạng cùng các nguyên nhân hạn chế thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh miền núi - trung du phía Bắc 


- Đánh giá được thực trạng môi trương và cơ chế chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của các tỉnh miền núi - trung du phía Bắc 


- Đề xuất giải pháp tạo môi trường hấp dẫn để thu hút  nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào các tỉnh  miền núi - trung du phía Bắc.

		Kiến nghị về giải pháp tạo môi trường hấp dẫn để thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tại các tỉnh  miền núi - trung du phía Bắc.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		89. 

		Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

		- Đánh giá thực tế cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung


- Làm rõ các vấn đề đặt ra trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước tại miền Trung.


- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa.

		Kiến nghị về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học.



		90. 

		Xử lý vấn đề bộ ba bất khả thi trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam




		 - Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế  và bài học cho Việt Nam về xử lý bộ ba bất khả thi.


- Đánh giá tình hình xử lý vấn đề bộ ba bất khả thi của Chính phủ Việt Nam.


- Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm xử lý bộ ba bất khả thi để đảm bảo ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế Việt Nam

		Các giải pháp xử lý vấn đề bộ ba bất khả thi để ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế Việt Nam


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		91. 

		Áp dụng quản trị theo mô hình cân bằng mục tiêu (Balanced Score Card - BSC) vào quản lý hoạt động của trường đại học.

		- Đánh giá được thực trạng quản lý hoạt động của trường đại học 


- Khả năng ứng dụng mô hình cân bằng mục tiêu vào quản lý hoạt động của trường đại học.


-  Đề xuất các giải pháp cho các trường đại học áp dụng mô hình cân bằng mục tiêu vào quản lý hoạt động của trường 

		Bản kiến nghị các giải pháp áp dụng mô hình cân bằng mục tiêu nhằm nâng cao quản lý hoạt động của trường đại học.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		92. 

		Nghiên cứu dịch vụ bảo hiểm giá lúa của nông dân đồng bằng sông Cửu Long

		- Đánh giá cầu dịch vụ bảo hiểm giá lúa và các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ bảo hiểm giá lúa của nông dân đồng bằng sông Cửu Long.

- Đề xuất các chính sách nhằm đẩy mạnh hoạt động dịch vụ bảo hiểm giá lúa của nông dân đồng bằng sông Cửu Long.

		Bản kiến nghị về các chính sách nhằm đẩy mạnh hoạt động dịch vụ bảo hiểm giá lúa của nông dân Đồng bằng Sông Cửu Long.

Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		93. 

		Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam

		- Làm rõ mô hình tập đoàn kinh tế tư nhân.


- Làm rõ được khả năng phát triển của các tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam 


- Đề xuất các giải pháp nhằm tạo điều kiện phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam 

		Bản kiến nghị về các  giải pháp nhằm tạo điều kiện phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam 


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		94. 

		Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch văn hoá dân tộc trong cộng đồng người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long


 

		- Đánh giá được tiềm năng phát triển loại hình du lịch văn hoá dân tộc trong cộng đồng người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long


- Xác định được các đều kiện để phát triển loại hình du lịch văn hoá dân tộc trong cộng đồng người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long


- Xây dựng được mô hình du lịch văn hoá dân tộc trong cộng đồng người Khmer và đề xuất các giải pháp phát triển loại hình du lịch văn hoá dân tộc trong cộng đồng người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long.

		Bản kiến nghị về mô hình du lịch văn hoá dân tộc trong cộng đồng người Khmer và đề xuất các giải pháp phát triển loại hình du lịch văn hoá dân tộc trong cộng đồng người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		95. 

		Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật về quyền tác giả ở Việt Nam 

		- Đánh giá được thực trạng quản lý Nhà nước bằng pháp luật về quyền tác giả ở Việt Nam 


- Đề xuất quan điểm, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật về quyền tác giả ở Việt Nam hiện nay

		Bản kiến nghị về quan điểm, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật về quyền tác giả ở Việt Nam hiện nay


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		96. 

		Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo ở Việt Nam

		- Đánh giá được thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo ở Việt Nam


- Làm rõ các vấn đề tồn tại trong việc thực hiện pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo ở Việt Nam


- Định hướng để hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo ở Việt Nam

		Bản kiến nghị về định hướng để hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo ở Việt Nam


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		97. 

		Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển mô hình làng khuyến nông tự quản khu vực miền núi phía Bắc




		- Làm rõ mô hình làng khuyến nông tự quản 


- Đánh giá được thực tế hoạt động của mô hình làng khuyến nông tự quản của khu vực miền núi phía Bắc.
- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển mô hình làng khuyến nông tự quản giai đoạn 2011-2020.

		Bản kiến nghị về các giải pháp nhằm phát triển mô hình làng khuyến nông tự quản giai đoạn 2011-2020.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		98. 

		Đánh giá cải cách hệ thống kế toán doanh nghiệp kể từ sau năm 1995 đến nay

		- Tổng kết, đánh giá 15 năm thưc hiện chế độ cải cách kế toán doanh nghiệp (từ 1995 dến nay)


- Làm rõ những bất cập của hệ thống kế toán doanh nghiệp trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.


- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán 2010-2020

		Bản kiến nghị về các giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán 2010-2020


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		99. 

		Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở Tây Nguyên




		- Đánh giá thực trạng sự phát triển của kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở Tây Nguyên. 


- Đề xuất được định hướng và giải pháp chủ yếu có tính khả thi nhằm phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở Tây Nguyên trong giai đoạn tới.

		Bản kiến nghị về định hướng và giải pháp chủ yếu có tính khả thi nhằm phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở Tây Nguyên trong giai đoạn tới.

Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		100. 

		Nghiên cứu giải quyết vấn đề lao động và việc làm nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

		- Đánh giá được thực trạng lao động và việc làm ở khu vực nông thôn đồng bằng sông Cửu Long.


- Xác định được “cung” và “cầu” lao động nông thôn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.


- Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề lao động và việc làm cho lao động nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long.

		Bản kiến nghị các giải pháp giải quyết vấn đề lao động và việc làm cho lao động nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		101. 

		Đánh giá sinh kế của diêm dân ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long

 

		- Đánh giá thực trạng sinh kế của diêm dân ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long

- Các vấn đề đặt ra cho sinh kế của diêm dân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 


- Đề xuất các giải pháp cải thiện sinh kế của diêm dân ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long.

		Bản kiến nghị về các giải pháp cải thiện sinh kế của diêm dân ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		102. 

		Tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên trường đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện

		Đề xuất các biện pháp tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên trường đại học sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện.




		Sách tham khảo về tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên đại học sư phạm


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		103. 

		Ảnh hưởng của văn học dân gian đến sáng tác văn xuôi Tày hiện đại




		Lý giải ảnh hưởng của văn học dân gian đối với sáng tác của các tác giả văn xuôi Tày thời kỳ hiện đại và gợi ra hướng tiếp nhận, phát huy vai trò của yếu tố truyền thống trong sáng tạo văn học nghệ thuật.   

		Sách tham khảo về ảnh hưởng của văn học dân gian đối với sáng tác của các tác giả văn xuôi Tày thời kỳ hiện đại


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		104. 

		Sự thích ứng của giảng viên và sinh viên với hoạt động dạy - học theo học chế tín chỉ  ở các trường đại học  

		Đề xuất các biện pháp tổ chức quá trình dạy -học giúp giảng viên và sinh viên thích ứng với hoạt động dạy - học theo học chế tín chỉ ở các trường đại học  

		Sách tham khảo về tổ chức quá trình dạy - học thích ứng với học chế tín chỉ


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		105. 

		Đặc điểm truyện ngắn sau năm 1975 của các nhà văn nữ Việt Nam nhìn từ góc độ thi pháp

		Chỉ ra những đặc điểm cơ bản của  truyện ngắn sau năm 1975 của các nhà văn nữ Việt Nam nhìn tự góc độ thi pháp




		Sách tham khảo về đặc điểm cơ bản của  truyện ngắn sau năm 1975 của các nhà văn nữ Việt Nam nhìn tự góc độ thi pháp


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 

                          - Công bố bài báo khoa học



		106. 

		Hình thành kỹ năng sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên dân tộc thiểu số  




		Đề xuất các biện pháp hình thành hệ thống kỹ năng sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên dân tộc thiểu số.

		Sách tham khảo về biện pháp hình thành hệ thống kỹ năng sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên dân tộc thiểu số.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 

                          - Công bố bài báo khoa học



		107. 

		Bản sắc dân tộc trong sáng tác của một số nhà văn dân tộc thiểu số




		Làm rõ bản sắc dân tộc trong sáng tác của một số nhà văn dân tộc thiểu số tiêu biểu trong nền văn học Việt Nam hiện - đương đại.





		Sách tham khảo về bản sắc dân tộc trong sáng tác của một số nhà văn dân tộc thiểu số tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện - đương đại.
Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 

                         - Công bố bài báo khoa học



		108. 

		Thực trạng và giải pháp giáo dục trẻ tăng động giảm chú tại Thành phố Hồ Chí Minh

		 Đưa ra được một số công cụ sàng lọc, chẩn đoán, đánh giá và giải pháp can thiệp nhằm hỗ trợ giáo dục trẻ tăng động giảm chú tại TP. HCM.

		Tài liệu hướng dẫn về giáo dục trẻ tăng động giảm chú, băng hình.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 

                          - Công bố bài báo khoa học



		109. 

		Phương pháp dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc tại các tỉnh Tây Nguyên

		Đưa ra phương pháp dạy học tiếng Việt phù hợp và hiệu quả cho học sinh tiểu học người dân tộc tại các tỉnh Tây Nguyên

		Tài liệu hướng dẫn về phương pháp dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc tại các tỉnh Tây Nguyên

Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 

                         - Công bố bài báo khoa học



		110. 

		Nghiên cứu lễ hội truyền thống của người Êđê ở Đăk Lăk hiện nay. 




		Đánh giá một cách hệ thống và toàn diện sự tồn tại và phát triển của lễ hội nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội truyền thống của người Êđê ở Đăk Lăk. 

		Sách tham khảo về lễ hội truyền thống của người Êđê ở Đăk Lăk
Băng hình, tài liệu, tư liệu liên quan.


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 

                           - Công bố bài báo khoa học



		111. 

		Nghiên cứu công cụ đánh giá năng lực ngôn ngữ của trẻ lứa tuổi mẫu giáo 




		 Chuẩn hóa công cụ đánh giá năng lực ngôn ngữ của trẻ lứa tuổi mẫu giáo phù hợp Chương trình Giáo dục Mầm non mới.




		Bộ công cụ đánh giá năng lực ngôn ngữ của trẻ lứa tuổi mầm non đã được chuẩn hóa. 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá năng lực ngôn ngữ của trẻ lứa tuổi mầm non.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		112. 

		Thành ngữ, tục ngữ Nghệ Tĩnh dưới cách nhìn của văn hóa học và ngôn ngữ học

		Tìm ra những đặc trưng văn hóa và ngôn ngữ của kho tàng thành ngữ, tục ngữ Nghệ Tĩnh

		Sách tham khảo về thành ngữ, tục ngữ Nghệ Tĩnh: đặc trưng văn hoá và ngôn ngữ


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		113. 

		Nghiên cứu tính cách người Việt từ cách tiếp cận nhân học văn hóa

		Làm rõ tính cách của người Việt từ cách tiếp cận nhân học văn hóa 




		Sách tham khảo về tính cách người Việt, kèm theo đĩa CD


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 

                          - Công bố bài báo khoa học



		114. 

		Chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học Việt Nam và thế giới




		Làm rõ những nội dung chính của chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học thế giới và Việt Nam, chỉ ra những nét tương đồng và khác biệt trong văn học Việt Nam và thế giới.

		Sách về chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		115. 

		Chủ nghĩa thực dụng và ảnh hưởng của nó đối với lối sống của sinh viên hiện nay

		Làm rõ những nội dung, đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa thực dụng và ảnh hưởng của nó đối với sinh viên hiện nay, chỉ ra những mặt hạn chế của chủ nghĩa thực dụng đồng thời phát huy những mặt tích cực góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên.

		Tài liệu tham khảo về chủ nghĩa thực dụng và ảnh hưởng của nó đối với sinh viên hiện nay


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		116. 

		Các biện pháp phát triển kĩ năng tự học cho học sinh trong quá trình dạy học bộ môn lịch sử ở trường phổ thông trung học

		Đề xuất các biện pháp phát triển kĩ năng tự học cho học sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn lịch sử ở trường phổ thông trung học.




		Tài liệu về các biện pháp phát triển kĩ năng tự học cho học sinh trong dạy học bộ môn lịch sử ở trường phổ thông trung học


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		117. 

		Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt Nam 

		Chuẩn hoá công cụ đánh giá Kyoto trong đánh giá phát triển trẻ em tại Việt Nam và sử dụng thang Kyoto trong việc đánh giá và tư vấn giáo dục cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam.

		- Bộ công cụ đánh giá phát triển Kyoto đã được thích nghi phù hợp với văn hoá Việt Nam.


- Quy trình sử dụng và tài liệu hướng dẫn đánh giá bằng thang Kyoto


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		118. 

		Ảnh hưởng của văn học thiếu nhi đối với sự phát triển nhân cách trẻ em trong thời kì hội nhập quốc tế

		Đánh giá ảnh hưởng của văn học thiếu nhi đối với sự phát triển nhân cách trẻ em, đề xuất giải pháp phát huy ảnh hưởng tích cực của văn học thiếu nhi tới sự phát triển nhân cách trẻ em.

		Sách về những ảnh hưởng của văn học thiếu nhi tới sự phát triển nhân cách trẻ em 


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		119. 

		Nghiên cứu chế tạo bộ cảm biến và thí nghiệm ghép nối với máy vi tính trong dạy học vật lý ở trường phổ thông

		Thiết kế và chế tạo một số loại cảm biến và bộ ghép nối tương thích để tiến hành các thí nghiệm trong dạy học vật lí ở trường phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động nhận thức tích cực, sáng tạo của học sinh.




		- Bộ mẫu gồm thiết bị ghép nối tương thích và một số loại cảm biến cơ bản.


- Các bộ thí nghiệm sử dụng với bộ cảm biến đã chế tạo.


- Các bài giảng mẫu.


- Tài liệu hướng dẫn


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 

                         - Công bố bài báo khoa học



		120. 

		Tác động của phát triển đô thị đối với sự biến đổi văn hoá gia đình, dòng họ, làng xã người Việt đương đại 

		Làm rõ sự biến đổi của văn hoá gia đình, dòng họ, làng xã trong quá trình phát triển đô thị và đô thị hoá. 




		Sách về vấn đề biến đổi văn hoá gia đình, dòng họ, làng xã trong quá trình phát triển đô thị, đo thị hoá


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		121. 

		Các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục khu vực nông thôn trong thời kỳ chuyển đổi cơ cấu kinh tế 

		Xác định thực trạng và đề xuất giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục khu vực nông thôn

		Tài liệu về giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục khu vực nông thôn trong thời kỳ chuyển đổi cơ cấu kinh tế.


Sản phẩm khác:


· Đào tạo sau đại học 

· Công bố bài báo khoa học



		122. 

		Đánh giá hiệu quả giáo dục của hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú




		Xác định hiệu quả  của hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21 và những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả giáo dục, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục của hệ thống trường này.

		- Bộ tiêu chí, công cụ và phương pháp, quy trình đánh giá hiệu quả giáo dục của hệ thống trường PTDTNT.


- Tài liệu về đánh giá hiệu quả giáo dục của hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú 


Sản phẩm khác: - Đào tạo sau đại học 

                         - Công bố bài báo khoa học
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